
1 3188505519 Lưu Bảo An 01/07/2014 Nữ

2 3188505520 Nguyễn Tuệ Ân 11/06/2014 Nữ

3 3188505525 Nguyễn Ngọc Bảo Bình 12/03/2014 Nữ

4 3188505521 Nguyễn Xuân Cao 05/08/2014 Nam

5 3188505523 Nguyễn Bảo Châm 29/03/2014 Nữ

6 3188505524 Phạm Thùy Chi 07/03/2014 Nữ

7 3188505522 Đoàn Chí Cương 28/05/2014 Nam

8 3188505526 Nguyễn Đinh Ngọc Diệp 05/01/2014 Nữ

9 3188505529 Bùi Đức Dũng 23/09/2014 Nam

10 3188505528 Ngô Tiến Dũng 19/03/2014 Nam

11 3188505527 Nguyễn Văn Tiến Dũng 29/07/2014 Nam

12 3188505530 Ngô Kỳ Duyên 15/09/2014 Nữ

13 3188505531 Nguyễn Thị Thùy Dương 13/05/2014 Nữ

14 3188505532 Đỗ Thu Giang 11/05/2014 Nữ

15 3188505533 Đặng Trung Hiếu 14/01/2014 Nam

16 3188505534 Phan Bảo Hiếu 28/04/2014 Nam

17 3188505535 Nguyễn Thái Hòa 15/02/2014 Nữ

18 3188505536 Nguyễn Thị Thiên Hương 24/07/2014 Nữ

19 3188505537 Nguyễn Quang Khải 01/04/2014 Nam

20 3188505539 Bùi Nguyễn Tùng Lâm 06/10/2014 Nam

21 3188505538 Ngô Bảo Lâm 17/08/2014 Nam

22 3188505540 Đỗ Mạnh Linh 05/04/2014 Nam

23 3188505541 Nguyễn Xuân Lộc 19/10/2014 Nam

24 3188505542 Trần Phúc Lộc 19/09/2014 Nam

25 3188505544 Nguyễn Đỗ Quang Minh 02/01/2014 Nam

26 3188505543 Vũ Quang Minh 04/01/2014 Nam

27 3188505545 Đặng Nhật Nam 14/08/2014 Nam

28 3188505546 Vũ Trần Linh Nga 16/02/2014 Nữ

29 3188505547 Nguyễn Thiện Nhân 24/03/2014 Nam

30 3188505549 Nguyễn Phương Nhi 08/05/2014 Nữ

31 3188505550 Phan Thảo Lâm Nhi 13/08/2014 Nữ

32 3188505548 Vũ Thị Thảo Nhi 05/02/2014 Nữ

33 3188505551 Vũ Nhã Phương 19/03/2014 Nữ

34 3188505552 Nguyễn Tiến Tài 25/02/2012 Nam

35 3150052534 Nguyễn Thị Minh Tâm 27/04/2014 Nữ

36 3188505553 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 15/08/2014 Nữ

37 3188505555 Ngô Phúc Thành 17/01/2014 Nam

38 3188505556 Vũ Thị Thảo 15/04/2014 Nữ

39 3188505557 Ngô Hoàng Minh Thư 12/09/2014 Nữ

40 3188505558 Phạm Anh Thư 20/06/2014 Nữ

41 3188505554 Nguyễn Minh Tiến 14/11/2014 Nam

42 3188505559 Nguyễn Minh Trang 05/09/2014 Nữ

43 3188505560 Phan Thị Bảo Trâm 26/08/2014 Nữ

44 3188505562 Nguyễn Thành Trung 30/01/2014 Nam

45 3188505563 Nguyễn Thế Võ 29/12/2014 Nam

HIỆU TRƯỞNG

UBND XÃ KIẾN THỤY

TRƯỜNG THCS HỮU BẰNG

Nguyễn Thị Hải Quảng

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A

Năm học: 2025-2026

STT
Mã định danh 

Bộ GD&ĐT
Họ tên Ngày sinh

Giới 

tính
SĐT liên hệ Ghi chú



 





 


